HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ SỐ 9
	
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	a. Hoạt động hô hấp của hoa và cây xanh làm cho môi trường xung quang giảm lượng khí oxi và tăng lượng khí cácbonic. Do đó nếu để nhiều hoa hoặc cây xanh trong phòng ngủ đóng kín cửa làm cho người thiếu oxi để hô hấp có thể gây nguy hiểm thậm chí gây chết

b. Hút thuốc lá có nhiều tác hại cho hệ hô hấp vì trong khói thuốc lá có nhiều chất độc có hại cho hệ hô hấp:

- CO: chiếm chỗ của oxy trong hầng cầu, làm cho cơ thể ở trạng thái thiếu O2, đặc biệt khi cơ thể hoạt động mạnh

- NOx : gây viêm, sưng lớp niêm mạ, cản trở trao đổi khí, có thể gây chết ở liều cao

- Nicoti: làm tê liệt lớp lông rung trong phế quản, giảm hiệu quả lọc sạch không khí vào phổi, có thể gây ung thư phổi.
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0,5 điểm

	Câu 2
	a.

Kiểu 2n + 1: Thể đột biến c.
Kiểu 2n - 1: Thể đột biến a.

Kiểu 2n - 2: Thể đột biến b.

b.

Thể đột biến a: 2n - 1 được hình thành từ 2 loại giao tử: n và n - 1.

Thể đột biến c: 2n + 1 được hình thành từ 2 loại giao tử: n + 1 và n.
	0,5 điểm
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	Câu 3
	
 a. Vẽ sơ đồ phả hệ đúng
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b. Qui ước: A: bình thường

                   a: bị bệnh bạch tạng

- Để sinh con bị bệnh (aa)( kiểu gen của bố mẹ là Aa

- Người chồng bình thường nhưng có mẹ bị bạch tạng có kiểu gen Aa (nhận alen a từ mẹ bạch tạng aa).

- Người vợ bình thường có em trai bị bạch tạng. 

Xác suất vợ có kiểu gen Aa = 2/3.

-Xác suất sinh con bị bệnh của cặp vợ chồng này là 1x (2/3)x(1/4)= 1/6
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	Câu 4
	- Nếu tế bào thuộc giới dị giao: trong mỗi tế bào chỉ có 1NST X 

=> số tế bào con  = 8 => số lượng NST trong mỗi tế bào con = 2n

=> (2n – 2) (8 – 1) = 42  => 2n=  8

- Nếu tế bào thuộc giới đồng giao: trong tế bào có 2 NST X 

=> Số tế bào con = 4

=> (2n – 2)(4 – 1) = 42  => 2n = 16
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	Câu 5
	a. Các loài khác nhau trong quần xã lại chiếm cứ những khu phân bố khác nhau vì:

+ Điều kiện môi trường sống của quần xã không đồng đều

+ Các loài khác nhau có nhu cầu khác nhau về nguồn sống 

b. 
- Nuôi trồng với mật độ hợp lý

    
- Áp dụng nuôi trồng phân tầng để giảm cạnh tranh, tận dụng nguồn sống và tăng năng suất thu hoạch trên một đơn vị diện tích hay thể tích


- Cung cấp nguồn thức ăn đầy đủ
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	Câu 6
	a. Dạng đồng sinh:

- Cặp sinh đôi này là đồng sinh khác trứng.

- Giải thích: Hai người đồng sinh chỉ có 1 người bị bệnh chứng tỏ kiểu gen của họ khác nhau, suy ra họ được sinh ra từ 2 hợp tử khác nhau. 

b. Phân biệt trẻ đồng sinh cùng trứng với trẻ đồng sinh khác trứng: 

- Trẻ đồng sinh cùng trứng: do 1 tinh trùng thụ tinh với 1 trứng tạo thành 1 hợp tử. Trong giai đoạn đầu phát triển của hợp tử đã tách thành 2 hay nhiều phôi tương ứng với số trể đồng sinh. Các đứa trẻ này có cùng nhóm máu, cùng giới tính, cùng mắc bệnh di truyền giống nhau nếu có.

- Trẻ đồng sinh khác trứng: do 2 hay nhiều tinh trùng kết hợp với 2 hay nhiều trứng tạo thành 2 hay nhiều hợp tử. Mỗi hợp tử độc lập phát triển tương ứng với một trẻ. Các đứa trẻ này có giới tính, nhóm máu, mắc các bệnh về di truyền có thể giống nhau hoặc khác nhau.
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	Câu 7
	a. - Giống: 

+ Đều là quan hệ đối địch giữa các loài sinh vật 

+ Trong đó một bên sinh vật được lợi còn bên kia bị hại

- Khác: quan hệ giữa sâu râu và cây cà chua là quan hệ sinh vật này ăn sinh vật khác; quan hệ giữa ấu trùng ong bắp cày và sâu râu là quan hệ kí sinh, nửa kí sinh.

b. Sử dụng các loài như động vật ăn thịt, sinh vật kí sinh để tiêu diệt những sinh vật khác có hại trong nông, lâm nghiệp (biện pháp khống chế sinh học).

(Hoặc: Các mối quan hệ trên được ứng dụng trong đấu tranh sinh học để phòng trừ các sinh vật gây hại trong nông nghiệp).
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